




(Ban hành kèm theo quyết định số  02/QĐ-CAT-CSGT ngày  05/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

1 TRẦN ĐÌNH AN 07/04/1992 040092005939 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144214 SH Lần đầu

2 TẠ NGỌC ÁNH 09/10/2001 038301018523 Xã Tống Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Hợp lệ A1 142158 SH Lần đầu

3 TRẦN QUỐC BẢO 14/10/1997 056097006107 Xã Nam Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 144008 SH Lần đầu

4 NGUYỄN VĂN CHIÊU 10/10/1959 036059015354 Xã Tà Hine, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1491 SH Lại LT+M+H

5 NGUYỄN THÁI CHINH 09/01/1983 058083007250 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 084922 SH Lần đầu

6 MAI ANH CHÍNH 11/09/1989 060089010833 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 090453 SH Lần đầu

7 ĐINH THỊ CHUYÊN 11/03/1993 040193011900 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160523 SH Lần đầu

8 TRỊNH THỊ HỒNG CÚC 18/09/1984 058184000321 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 101955 SH Lần đầu

9 PHAN THIÊN CƯƠNG 01/11/1980 058080003166 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1492 SH Lại H

10 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 26/04/2005 058205002127 Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144241 SH Lần đầu

11 ĐẶNG THẾ ĐẠI 26/07/2002 075202001689 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 094102 SH Lần đầu

12 HOÀNG ĐỖ TUẤN ĐẠT 20/09/1999 058099003006 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 105357 SH Lần đầu

13 HOÀNG QUỐC ĐẠT 15/03/1989 075089014694 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ 143621 SH Lần đầu

14 PHẠM VĂN DOANH 01/01/1983 036083015593 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101632 SH Lại LT

15 ĐẶNG THẾ DỰ 15/09/1967 058067007250 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085400 SH Lần đầu

16 CHÂU VĂN DŨNG 02/04/1992 058092011355 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 141816 SH Lần đầu

17 ĐINH BÌNH DƯƠNG 03/10/1999 008099006715 Xã Phú Lương, Tỉnh Tuyên Quang Hợp lệ A1 Q16 SH Lại H+Đ

18 NGUYỄN DUY DƯƠNG 18/08/1979 040079004145 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 104720 SH Lần đầu

19 CAO VĂN DUY 20/10/2005 058205002077 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 104600 SH Lần đầu

20 HOÀNG XUÂN DUY 17/11/1980 036080016909 Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 094809 SH Lần đầu

21 HUỲNH NGỌC BẢO DUY 05/11/2001 058201007399 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q115850 SH Lại LT+M+H+Đ
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22 DƯƠNG THỊ HÀ GIANG 23/04/1985 056185008503 Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 140856 SH Lần đầu

23 PHẠM THỊ GIANG 13/05/1985 038185027057 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q116226 SH Lại LT+M+H+Đ

24 DƯƠNG THỊ THU HÀ 03/12/1987 056187007029 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144543 SH Lần đầu

25 NGUYỄN THỊ HÀ 04/12/2001 060301008437 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 085557 SH Lần đầu

26 NGUYỄN THỊ THU HÀ 11/05/1988 075188024224 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 153903 SH Lần đầu

27 NGUYỄN VĂN HÀ 27/12/1999 030099002303 Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 090248 SH Lần đầu

28 PHAN THỊ LỆ HÀ 03/03/1994 045194011078 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 085436 SH Lần đầu

29 LÊ QUỐC HẢI 03/01/1993 054093013504 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082052 SH Lần đầu

30 NGUYỄN BẢO HÂN 20/05/2002 058202004945 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 095644 SH Lần đầu

31 ĐÀO TẠO HẬU 31/07/2002 058202007078 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1328 SH Lại LT+M+H+Đ

32 NGUYỄN VĂN HAY 25/05/1948 030048002974 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ Q164 SH Lại M+H+Đ

33 PHAN THU HIỂN 25/01/1992 056192003537 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 160732 SH Lần đầu

34 TRẦN VĂN HIỂN 14/02/1984 030084023781 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 140629 SH Lần đầu

35 HÀ HUỲNH HIỆP 24/06/2004 058204000226 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 105026 SH Lần đầu

36 BÙI THÔNG HIẾU 24/03/2007 058207003409 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 090203 SH Lần đầu

37 ĐỖ XUÂN HIẾU 30/11/2001 056201010242 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 093306 SH Lần đầu

38 LÊ MINH HIẾU 30/07/2001 075201017600 Xã Xuân Định, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 094701 SH Lần đầu

39 NGUYỄN TRẦN TRUNG HIẾU 14/07/2004 060204013804 Xã Hàm Tân, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q126856 SH Lại M

40 TRƯƠNG THỊ THANH HOA 04/06/1992 056192006691 Xã Cam Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 102848 SH Lần đầu

41 NGUYỄN MẠNH HOÀNG 16/10/1991 056091004952 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 095728 SH Lần đầu

42 HỒ NGỌC HÙNG 01/09/1990 040090047111 Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An Hợp lệ A1 Q127887 SH Lại LT

43 ĐỖ HOÀNG HƯNG 24/06/2000 056200000265 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101458 SH Lần đầu

44 NGÔ TRUNG HƯNG 04/02/2003 060203000330 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 090357 SH Lần đầu

45 LÝ THU HƯƠNG 03/11/1999 075199009871 Xã Xuân Phú, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 154403 SH Lần đầu



Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy 

chứng 

nhận sức 

khỏe hợp 

lệ

Ghi chú

Số chứng chứng chỉ sơ 

cấp hoặc số chứng chỉ 

đào tạo hoặc xác nhận 

hoàn thành khóa đào tạo

STT

Đã có giấy 

phép lái 

xe hạng

46 HỒ XUÂN HƯỚNG 01/01/1984 052084014434 Xã Cà Ná, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 140943 SH Lần đầu

47 NGUYỄN ANH HỮU 09/02/1997 066097011343 Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ A1 Q1269 SH Lại LT+M+H

48 LÊ TRƯỜNG HUY 23/07/2000 058200005700 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 144125 SH Lần đầu

49 NGÔ HOÀNG HUY 19/10/1993 075093017824 Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 140655 SH Lần đầu

50 TRẦN VĂN HUY 02/05/1990 058090010784 Xã Anh Dũng, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1270 SH Lại LT

51 LIÊNG HÓT HA JAI 10/09/1964 068064000252 Xã Đam Rông 4, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1272 SH Lại LT+M+H+Đ

52 TRỊNH MINH KHẢI 20/03/2007 056207004863 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 085719 SH Lần đầu

53 NGUYỄN ĐÌNH KHANG 13/07/2005 060205002906 Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 095820 SH Lần đầu

54 ĐINH LAN KHANH 14/10/2003 075303019444 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 153106 SH Lần đầu

55 TRẦN VIỆT KHANH 31/08/1999 058099003772 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 090406 SH Lần đầu

56 LÊ NGUYỄN HÀ KHÁNH 25/12/2002 056302007555 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 143034 SH Lần đầu

57 NGUYỄN ANH KHOA 15/11/1998 079098023852 Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 092721 SH Lần đầu

58 LÊ BÁ KHÔI 01/08/2004 056204006580 Xã Cam An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 100002 SH Lần đầu

59 HÀ KHUYNH 11/07/2007 056207005025 Xã Nam Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 085834 SH Lần đầu

60 LÊ THIÊN KIÊN 20/01/2005 075205016995 Xã Xuân Hòa, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 094902 SH Lần đầu

61 NGUYỄN TRUNG KIÊN 25/03/2005 058205002805 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 090306 SH Lần đầu

62 TRẦN TUẤN KIỆT 15/08/2005 058205003126 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 104334 SH Lần đầu

63 DƯƠNG NGÔ LÂM 06/05/1973 024073012142 Xã Bác Ái Đông, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 142913 SH Lần đầu

64 HUỲNH MINH LÂM 09/11/1995 058095009258 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 102651 SH Lần đầu

65 PHAN TUẤN LÂM 20/06/1997 045097005550 Xã Mỹ Thủy, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ A1 141114 SH Lần đầu

66 TRẦN VĂN LÂM 06/03/2001 031201008528 Xã Vĩnh Hòa, Thành phố Hải Phòng Hợp lệ A1 090154 SH Lần đầu

67 PHAN THANH LÀNH 01/01/1996 094096008020 Xã Hòa Tú, Thành phố Cần Thơ Hợp lệ 092906 SH Lần đầu

68 PHẠM THỊ NHẬT LỆ 06/04/1996 056196009266 Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 083502 SH Lần đầu

69 THUẬN NGỌC VŨ LINH 10/02/1993 058093002222 Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 094315 SH Lần đầu
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70 VÒNG CẢNH LỢI 06/04/2002 075202006330 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 090352 SH Lần đầu

71 HỒ PHAN LONG 22/07/2000 058200006954 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 104923 SH Lần đầu

72 NGUYỄN KHÁNH LY 21/04/1996 058196001233 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 162746 SH Lần đầu

73 PHAN VĂN LÝ 09/07/2001 056201001161 Xã Ô Loan, Tỉnh Đắk Lắk Hợp lệ 082516 SH Lần đầu

74 SẦM VĂN MẦN 01/01/1984 058084001254 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q11386 SH Lại LT+H

75 HUỲNH VĂN MINH 05/05/1983 060083002593 Đặc khu Phú Quý, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 140654 SH Lần đầu

76 TRẦN ỬNG MÙI 21/02/1981 075181016394 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 140530 SH Lần đầu

77 NGUYỄN THỊ MỸ 01/05/1990 058190005615 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085427 SH Lần đầu

78 TRẦN ĐỨC NGHĨA 27/01/2002 075202000975 Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 090447 SH Lần đầu

79 TRẦN VĂN NGỌ 19/08/1969 046069000994 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1539 SH Lại LT+M+H

80 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 15/01/1994 058194008338 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 084537 SH Lần đầu

81 NGUYỄN THANH NHÀN 01/02/1983 058083007852 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085208 SH Lần đầu

82 TRẦN THỊ THANH NHÀN 26/08/1996 040196028792 Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An Hợp lệ A1 142106 SH Lần đầu

83 PHAN Ý NHI 11/06/2001 056301013030 Xã Công Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1364 SH Lại M+H+Đ

84 NGUYỄN THỊ NHUNG 25/08/1991 045191010261 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 090316 SH Lần đầu

85 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 06/09/1994 058194003953 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 084438 SH Lần đầu

86 HOÀNG OANH 26/06/2001 058301000135 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 152442 SH Lần đầu

87 VŨ THỊ KIM OANH 20/04/1996 075196002744 Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ 144430 SH Lần đầu

88 HỒ SẮN PẨU 01/01/1972 075072011350 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 144347 SH Lần đầu

89 TRẦN HOÀNG PHONG 24/10/2005 075205022934 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 100708 SH Lần đầu

90 TRƯƠNG HÒA QUỐC PHONG 10/04/1984 075084010485 Xã Phú Hòa, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 101016 SH Lần đầu

91 TRƯƠNG ĐỨC PHÚ 04/02/2006 060206004309 Xã Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 140503 SH Lần đầu

92 LÊ PHÚC 22/01/1988 058088006835 Xã Vĩnh Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 140627 SH Lại Đ

93 NGUYỄN THIÊN PHÚC 08/10/1993 056093014590 Xã Cam An, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 095847 SH Lần đầu

94 BÙI QUANG PHÙNG 03/07/1997 042097009390 Xã Thiên Cầm, Tỉnh Hà Tĩnh Hợp lệ A1 153718 SH Lần đầu

95 ÂU KIM PHỤNG 26/11/1978 075178011107 Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 155558 SH Lần đầu

96 TRẦN DUY PHỤNG 07/11/1989 058089009557 Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082748 SH Lần đầu

97 TỪ CÔNG PHỤNG 10/07/1983 058083004449 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093853 SH Lần đầu
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98 PHẠM HUỲNH ANH QUÂN 09/06/2006 060206014852 Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 100615 SH Lần đầu

99 NGUYỄN VĂN QUANG 18/02/1979 060079009274 Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 090708 SH Lại Đ

100 VĂN CÔNG QUANG 30/06/1985 058085000244 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 093717 SH Lần đầu

101 LÊ TẤN QUỐC 09/03/2002 058202004089 Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 082318 SH Lần đầu

102 ĐẶNG THỊ THỦY QUYÊN 17/01/1989 056189003741 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 102054 SH Lần đầu

103 TRẦN THỊ MỸ QUYÊN 20/09/1989 060189003176 Xã Liên Hương, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 090005 SH Lần đầu

104 NGUYỄN HOÀNG SANG 07/07/1997 056097004678 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 101552 SH Lần đầu

105 TRẦN THỊ QUỐC SANG 02/12/1987 058187004300 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1559 SH Lại LT+M+H

106 NGUYỄN THANH SÁNG 12/09/2001 058201002529 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 105118 SH Lần đầu

107 NGUYỄN KỲ SƠN 10/06/1989 056089010260 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 102234 SH Lần đầu

108 HỒ CHÍ TÀI 17/01/2007 056207000137 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 085936 SH Lần đầu

109 LÊ THÀNH TÀI 13/03/2002 060202006340 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 140352 SH Lần đầu

110 PHAN ĐÌNH TÀI 27/02/1997 044097002254 Xã Cam Hồng, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ A1 153243 SH Lần đầu

111 VÕ SƠN TÀI 22/02/1994 087094006643 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 102534 SH Lần đầu

112 NGUYỄN THANH TÂM 28/12/1982 075082003286 Xã Xuân Định, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 090558 SH Lần đầu

113 TRƯƠNG NGỌC THẠCH 26/12/1985 075085002436 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ 104133 SH Lần đầu

114 HÀ QUANG THÀNH 30/03/2002 075202021001 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 144303 SH Lần đầu

115 TRƯƠNG VĂN THÀNH 07/04/1996 044096008776 Xã Nam Gianh, Tỉnh Quảng Trị Hợp lệ 085804 SH Lần đầu

116 BÙI THỊ NGỌC THẢO 22/12/1994 056194006441 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 095457 SH Lần đầu

117 LÊ THANH THIỆN 30/04/2001 060201011967 Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 100514 SH Lần đầu

118 TỪ NGỌC THOẢ 20/10/1992 042092014701 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q127738 SH Lại H+Đ

119 PHẠM NGỌC THÔNG 02/03/2000 060200002800 Xã Tuy Phong, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ 140600 SH Lần đầu

120 LÊ NGUYỆT THU 06/01/1989 014189000054 Phường Tô Hiệu, Tỉnh Sơn La Hợp lệ Q152 SH Lại LT+M+H+Đ

121 LÊ THỊ THU 15/04/1992 040192008954 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 145618 SH Lần đầu

122 VÕ NGUYÊN HÀ THƯ 04/05/1985 058185002681 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1258 SH Lại LT+M+H+Đ
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123 KIỀU THỊ THANH THÚY 07/06/1988 058188008281 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085521 SH Lần đầu

124 PHẠM THỊ THÚY 14/05/1987 036187018470 Xã Giao Ninh, Tỉnh Ninh Bình Hợp lệ A1 151349 SH Lần đầu

125 NGUYỄN KIM THÙY 14/12/2003 075303000692 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 144109 SH Lần đầu

126 TRẦN HỮU TIẾN 10/04/1997 060097013705 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 090544 SH Lần đầu

127 VŨ VĂN TỚI 02/12/1978 038078012238 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 094410 SH Lần đầu

128 PHẠM THỊ TRÂM 04/12/1992 056192003478 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 102339 SH Lần đầu

129 ĐINH CÔ PHÚC TRÍ 14/08/2003 056203013847 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 162653 SH Lần đầu

130 TRẦN QUỐC TRIỆU 20/09/1996 051096007755 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 090105 SH Lần đầu

131 TRÌNH THỤC TRINH 25/06/1996 058196003818 Xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ A1 153605 SH Lần đầu

132 QUÁCH VÕ NHÃ TRÚC 08/11/1989 089189003520 Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ 141435 SH Lần đầu

133 PHẠM CHÍ TRUNG 02/03/1999 058099000199 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q91630 SH Lại H+Đ

134 VŨ VĂN TRUNG 04/05/1982 075082005968 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 090552 SH Lần đầu

135 HUỲNH LÊ DUY TRƯỜNG 02/12/1996 058096008204 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 104812 SH Lần đầu

136 PHẠM NGUYỄN MINH TRƯỜNG 31/03/2004 060204003122 Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 095731 SH Lần đầu

137 DƯƠNG THỊ TÚ 22/11/1992 075192011805 Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ 140413 SH Lần đầu

138 NGUYỄN ANH TUẤN 20/11/1966 058066000616 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 085034 SH Lần đầu

139 NGUYỄN NGỌC TUẤN 10/09/1968 056068007914 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ Q1403 SH Lại H

140 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 10/07/1984 068184001575 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ Q1246 SH Lại LT+M+H+Đ

141 TÒNG THỊ THẢO VÂN 05/09/1993 014193008039 Xã Mường Giôn, Tỉnh Sơn La Hợp lệ A1 160637 SH Lần đầu

142 ĐOÀN QUỐC VIỆT 16/06/1982 056082010818 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q1591 SH Lại H

143 ĐINH CÔNG VINH 29/03/2007 058207002661 Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 143044 SH Lần đầu

144 PHAN QUỐC VINH 11/05/1988 079088001168 Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh Hợp lệ 162415 SH Lần đầu

145 PHẠM VĂN VŨ 16/07/2001 075201020531 Phường Phúc Thuận, Tỉnh Thái Nguyên Hợp lệ A1 103951 SH Lần đầu

146 NGUYỄN THANH XUÂN 14/03/1991 060091006726 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Hợp lệ A1 Q1292 SH Lại LT+M+H+Đ

147 VŨ VĂN XUYÊN 03/07/1990 030090018792 Xã Sông Ray, Tỉnh Đồng Nai Hợp lệ A1 103547 SH Lần đầu

148 LÊ THANH HOÀNG YẾN 28/03/1994 056194011023 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 102303 SH Lần đầu


